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UBND TỈNH NINH THUẬN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              SỞ Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Số:          /BC-SYT                           Ninh Thuận, ngày     tháng     năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác dược và mỹ phẩm năm 2024 

và phương hướng hoạt động năm 2025 

 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DƯỢC NĂM 2024 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm 

Ninh Thuận là tỉnh ven biển cực Nam Trung bộ, thuộc vùng duyên hải 

Nam Trung bộ, phía bắc giáp Khánh Hòa , phía Nam giáp Bình Thuận, phía tây 

giáp Lâm Đồng, phía đông giáp Biển đông, có diện tích tự nhiên 3.358Km2, có 

7 huyện, thành phố, với 62 xã phường, thị trấn. Dân số có 606.00 người, có 34 

dân tộc sinh sống đan xen, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 23,949% dân số toàn 

tỉnh sinh sống tập trung 124 thôn, xã, cụ thể: Dân tộc Chăm chiếm 13,%, dân tộc 

Raglay chiếm 11,%, dân tộc K’ Ho chiếm 0,6%, dân tộc Hoa-Nùng chiếm 0,7% 

và các dân tộc khác chiếm 0,4%. 

2. Thuận lợi, khó khăn 

2.1 Thuận lợi:  

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và 

sự hỗ trợ các ngành, các cấp ở địa phương tạo điều kiện các cơ sở khám chữa 

bệnh đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế; thị trường thuốc hoạt động ổn định. 

2.2 Khó khăn:  

- Nguồn lực đầu tư cho hệ thống dược của tỉnh chưa kịp thời dẫn đến các 

chuẩn GLP hệ thống kiểm nghiệm chưa thực hiện, đáp ứng lộ trình của BYT.  

- Năng lực CNTT của hệ thống mạng lưới thuốc hạn chế, tiếp cận sử dụng 

các phần mềm cập nhật thống kê dữ liệu quốc gia chưa được tuân thủ đầy đủ. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

1. Công tác quản lý nhà nước về dược 

1.1. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy: 

- Ngành Y tế tỉnh Ninh Thuận hiện có 11 đơn vị tuyến tỉnh trực thuộc (02 

Chi cục, 09 đơn vị sự nghiệp), đơn vị tuyến huyện: 07 Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố và tuyến xã có 57 Trạm Y tế xã trực thuộc UBND huyện - thành phố ( 

do sắp xếp các phường giảm 2 Trãm y tế). Đồng thời, UBND tỉnh ban hành 

Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung 

năng lực vị trí việc làm đối với cơ quan hành chính thuộc Sở Y tế và các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế. Theo đó hệ thống tổ chức bộ máy quản lý dược đã 
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được kiện toàn; các đơn vị từ tuyến tỉnh đến tuyến xã đều có dược sỹ phụ trách. 

Các bệnh viện tuyến tỉnh đều dược triển khai dược lâm sàng; các kho thuốc tại 

các cơ sở khám chữa bệnh đều đạt GSP; hệ thống Công ty, Nhà thuốc, Quầy 

thuốc đều đạt các chuẩn GPs. 

1.2. Nhân lực dược: (xem biễu mẫu số 2) 

1.3. Xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành 

dược 

 a) Về thực hiện Chính sách quốc gia về thuốc và kế hoạch, quy hoạch 

phát triển dược địa phương 

Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4497/KH-UBND 

ngày 18/10/2022 về phát triển dược liệu tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định 

hướng đến năm 2030; Kế hoạch 390/KH-UBND ngày 24/01/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành 

Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận  

Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 497/QĐ-UBND 

tỉnh ngày 04/9/2024 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định và 

Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng 

dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025 tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận; 

Ngày 01/10/2024 vừa qua, Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định 02 

hồ sơ nhà đầu tư, tuy nhiên kết quả đánh giá cả 02 nhà đầu tư tham gia dự án 

đều không đáp ứng đủ theo yêu cầu về các tiêu chí đánh giá. Vì vậy, ngày 

09/11/2024, UBND huyện Bác Ái tiếp tục ban hành Thông báo số 673/TB-

UBND về việc lựa chọn Đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án đầu tư, hỗ trợ 

phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (lần 2). 

Đến hết thời hạn thông báo có 04 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực 

hiện dự án và UBND huyện Bác Ái đã tiến hành mở hồ sơ của các nhà đầu tư 

theo đúng trình tự, thủ tục, quy trình quy định tại Nghị quyết số 03/2023/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh. Hiện đang xem xét dánh giá năng lực, lựa chọn nhà đầu 

tư.  

 b) Về củng cố hoàn thiện dược cơ sở - các Trạm y tế đã có cán bộ dược 

trong biên chế, phụ trách công tác bảo quản, cấp phát thuốc, trang thiết bị y tế. 

Tình trạng thuốc hết hạn dùng, kém phẩm chất đã được kiểm soát chặt chẽ. Tại 

các Trạm y tế đã trang bị đầy đủ các tủ thuốc phục vụ cho việc bảo quản, cấp 

phát thuốc bảo hiểm y tế (BHYT). Ngoài ra, còn khuyến khích các Trạm y tế 

thành lập các tủ thuốc hoạt động theo quy định của Luật Dược số 

105/2016/QH13. Hướng dẫn các Trạm Y tế xây dựng vườn thuốc nam phục vụ 

cho xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 

  - Có 61/62 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 98,38%. Ngoài ra 100% 

Trạm Y tế đều có tủ thuốc cấp phát thuốc BHYT và thuốc thuộc chương trình  
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mục tiêu y tế - dân số cho người dân trên địa bàn khi đến khám bệnh. 

1.4. Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy 

chế chuyên môn về dược 

 a) Việc triển khai các văn bản mới ban hành trong năm 2024 

Tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật
1
 liên quan đến 

lĩnh vực dược, mỹ phẩm như công tác dược bệnh viện, đấu thầu thuốc, hành 

nghề dược, kinh doanh mỹ phẩm… cho tất cả các đơn vị y tế trực thuộc; các cơ 

sở kinh doanh, sản xuất thuốc và Văn phòng UBND các huyện, thành phố để 

triển khai thực hiện theo quy định. 

 b) Việc quản lý hành nghề dược, mỹ phẩm 

Tổ chức cấp giấy phép hành nghề dược theo quy trình cơ chế một cửa của 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, đúng trình tự và thẩm quyền theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. Giải quyết hồ sơ đúng thời hạn không gây phiền hà cho 

đối tượng hành nghề dược tư nhân. Sau khi cấp phép, bộ phận dược chủ động 

mở sổ theo dõi và giám sát việc chấp hành pháp luật nhà nước của các đối tượng 

được cấp giấy phép.  

Tăng cường quản lý giám sát việc chấp hành các quy định của nhà nước 

thuộc lĩnh vực kinh doanh thuốc dưới nhiều hình thức, qua đó hạn chế các 

trường hợp vi phạm xảy ra. Tiếp tục triển khai việc áp dụng phần mềm quản lý 

bán lẻ thuốc tại các cơ sở bán lẻ, 100% các nhà thuốc đã liên thông kết nối trong 

toàn quốc đạt lộ trình Bộ Y tế quy định; 100% các quầy thuốc đã áp dụng phần 

mềm, việc cài đặt phần mềm quản lý bán lẻ thuốc trong tỉnh do các doanh 

nghiệp phần mềm cung cấp.  

Sở Y tế đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh có 

trách nhiệm thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá thuốc bán buôn, giá thuốc 

bán lẻ của tất cả các mặt hàng thuốc.  

 c) Việc quản lý thông tin quảng cáo thuốc và mỹ phẩm 

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ cho các tổ chức đăng ký hội thảo giới thiệu 

thuốc và mỹ phẩm, trong năm 2024 tổ chức thẩm định và cấp phép cho các cơ 

                                                 

1
 Thông tư số 03/2024/TT-BYT ngày 16/4/2024 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc 

có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn 

EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất 

lượng, giá, khả năng cung cấp; Thông tư số 04/2024/TT-BYT ngày 20/4/2024 của Bộ Y tế về việc quy 

định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc; Thông tư số 05/2024/TT-BYT ngày 

14/5/2024 của Bộ Y tế về việc quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng 

hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức 

đàm phán giá; Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của Bộ Y tế về việc quy định về đấu thầu 

thuốc tại cơ sở y tế công lập; Thông tư số 13/2024/TT-BYT ngày 26/8/2024 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Danh mục dược liệu độc làm thuốc; Thông tư số 37/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 của Bộ Y tế 

về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn 

thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được 

hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.      . 
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sở đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc: 08 hồ sơ; quảng cáo mỹ phẩm: 00 hồ sơ; 

Giám sát việc thực hiện sau khi đã cấp phép. Tuy nhiên chưa quản lý được đối 

tượng người giới thiệu thuốc tại các công ty, bệnh viện, nhà thuốc. 

 d) Việc thực hiện quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn 

Trong năm 2024, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo triển khai kết nối liên thông các 

cơ sở cung ứng thuốc; tăng cường công tác quản lý các cơ sở bán buôn, bán lẻ 

thuốc trên địa bàn và thực hiện việc kê đơn, bán thuốc theo đơn đồng thời tổ 

chức tập huấn việc kê đơn, bán thuốc theo đơn cho tất cả đối tượng hành nghề y, 

hành nghề dược trên toàn tỉnh. Ngoài ra Sở Y tế còn tổ chức các cuộc họp đối 

thoại giữa doanh nghiệp dược, nhà thuốc, quầy thuốc để tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai và hướng dẫn cụ thể một số 

nội dung liên quan đến kê đơn thuốc gây nghiện, triển khai việc ủy quyền 

phân công các cán bộ có trình độ chuyên môn trung học thay thế bác sỹ trong 

kê đơn một số bệnh thông thường ở các Trạm y tế xã chưa có bác sỹ. Kiểm 

tra, giám sát việc kê đơn hợp lý ở các cơ sở khám chữa bệnh công lập lồng 

ghép vào công tác thanh, kiểm tra công tác dược hàng năm.  

đ) Việc quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần 

Việc sử dụng, mua bán, thực hiện chế độ kê đơn, bảo quản, tồn trữ, vận 

chuyển, báo cáo, dự trù… thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần ở các cơ sở 

khám chữa bệnh và cơ sở kinh doanh luôn được giám sát chặt chẽ. Trong năm 

2024, Sở Y tế xây dựng kế hoạch về việc kiểm tra, đánh giá công tác quản lý 

dược tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và đã tiến hành 

kiểm tra, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trực tiếp tại cơ 

sở, kho bảo quản thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm 

thuốc tại 14 đơn vị, trong đó: 05 Bệnh viện (BVĐK tỉnh; BV Lao và bệnh phổi; 

BVCK Mắt; BVCK Da liễu - Tâm thần; BV Sài Gòn-Phan Rang); Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật; Nhà thuốc bệnh viện tỉnh và 07 Trung tâm Y tế huyện/thành 

phố. Thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát để hướng dẫn, chấn chỉnh các đơn 

vị, cơ sở thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật về nhiệm vụ mua, bán, 

phân phối, bảo quản, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền 

chất; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và đề xuất hướng xử lý các trường hợp vi 

phạm. 

 e) Tình hình quản lý giá thuốc ở địa phương 

+ Thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình biến động giá thuốc, hướng 

dẫn các cơ sở kinh doanh thuốc (bán buôn, bán lẻ) thực hiện việc công khai giá 

thuốc bằng cách niêm yết giá thuốc trực tiếp trên bao bì thương phẩm. Năm 

2024 giá thuốc phòng, chữa bệnh tương đối ổn định. 

+ Tổ chức thẩm định giá thuốc theo chức năng nhiệm vụ được UBND tỉnh 

giao về việc thẩm định kế hoạch đấu thầu thuốc tập trung hằng năm của các đơn 

vị y tế công lập, lựa chọn giá mời thầu theo giá trúng thầu đăng tải trên mua sắm 
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công của Bộ kế hoạch và đầu tư; trang thông tin điện tử của Cục Quản lý 

Dược/Cục Quản lý Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế.      

Nhận xét: Việc hướng dẫn, triển khai các văn bản, quy chế chuyên môn 

dược luôn tiến hành kịp thời, tuy nhiên việc nắm bắt các quy định mới ở các đơn 

vị trực thuộc còn hạn chế, lý do nhân lực dược phụ trách còn hạn chế về năng 

lực, do vậy những quy định mới chưa thực hiện đồng bộ. 

1.5. Hoạt động thống kê, báo cáo công tác dược 

 Hiện tại, việc tổ chức thống kê lưu trữ số liệu phục vụ cho báo cáo chưa 

có hệ thống và khoa học. Đối với lĩnh vực dược có quá nhiều thông tin cần phải 

theo dõi và lưu trữ. Để đảm bảo các báo cáo dược thực hiện đầy đủ và đúng tiến 

độ, công tác thống kê phải mất rất nhiều thời gian và công sức với phương pháp 

thủ công như hiện nay. Nghiệp vụ thống kê chưa được tập huấn nên đôi khi còn 

nhiều khó khăn. Tuy nhiên vẫn cố gắng hoàn thành các báo cáo đúng tiến độ 

thời gian quy định. 

2. Công tác cung ứng thuốc cho nhân dân 

2.1. Về sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và phân phối thuốc 

- Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo cung ứng, sử dụng đầy đủ nhu cầu 

thuốc thiết yếu. 

- Nhu cầu thuốc thiết yếu tại các nhà thuốc, quầy thuốc GPP đều đảm bảo; 

- Thực hiện quy định về sản xuất thuốc (GMP), bảo quản thuốc (GSP), 

lưu thông phân phối thuốc (GDP): hiện tại địa phương chưa có doanh nghiệp sản 

xuất thuốc tân dược; có 08 doanh nghiệp kinh doanh thuốc đều áp dụng thực 

hành tốt phân phối thuốc - GDP theo quy định của Bộ Y tế;   

2.2. Mạng lưới cung ứng thuốc  

Hiện nay mạng lưới kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh gồm 482 cơ sở, 

trong đó: 08 công ty (có 03 công ty chuyên bán buôn thuốc cổ truyền, thuốc 

dược liệu), 131 nhà thuốc, 337 quầy thuốc, 06 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc cổ 

truyền, thuốc dược liệu và vị thuốc dược liệu. 

Mạng lưới hành nghề dược tư nhân có nhiều đóng góp trong việc chăm 

sóc sức khỏe ban đầu cho người dân Ninh Thuận với vai trò cung ứng thuốc. 

Việc cung ứng thuốc tại các cơ sở hành nghề dược đáp ứng nhu cầu thuốc 

phòng, chữa bệnh trong địa phương và đảm bảo đủ thuốc thiết yếu theo danh 

mục của Bộ Y tế.  

 Nhận xét: Tại địa phương, nguồn thuốc cung ứng cho địa phương chủ 

yếu từ các công ty kinh doanh của tỉnh, thông qua việc mua đi, bán lại do vậy 

giá thành sản phẩm còn phụ thuộc vào nhà cung cấp ngoài tỉnh.  

 Mạng lưới bán lẻ thuốc của các công ty kinh doanh dược phát triển mạnh, 

hiện tại các quầy bán lẻ trên địa bàn thành phố đã chuyển đổi lên Nhà thuốc theo 

đúng lộ trình quy định của Bộ Y tế. 

2.3. Tình hình cung ứng thuốc trong năm 2024 
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 a) Tình hình đáp ứng thuốc thiết yếu cho nhân dân địa phương  

Tại các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh thuốc đều đảm bảo 

đủ thuốc thiết yếu theo quy định. Đối với Trạm Y tế đã trang bị đầy đủ các tủ 

thuốc cấp phát BHYT đáp ứng mặt hàng thuốc thiết yếu theo danh mục của Bộ 

Y tế.  

 b) Tình hình cung ứng thuốc cho người nghèo, nhân dân vùng sâu, vùng xa 

Người dân thuộc diện nghèo được cấp thẻ hộ nghèo và được khám chữa 

bệnh, cấp phát thuốc BHYT. Đối với  người dân vùng sâu, vùng xa đều có 

những cơ sở y tế như Trạm y tế hoặc y tế thôn, bản để phục vụ khám chữa bệnh, 

cấp phát thuốc không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc trong điều trị cũng như 

trong phòng bệnh. 

 c) Tình hình đấu thầu, cung ứng thuốc ở các cơ sở y tế công lập 

Trong năm 2024, Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc dự toán mua sắm thuốc năm 2024, tổng số 

gói thầu phê duyệt gồm: 02 gói thầu với tổng giá trị: 489.880.933.924đ. Sở Y tế 

tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của luật đấu thầu: đăng 

tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, đóng thầu, mở thầu và 

đang tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu của 02 gói thầu nêu trên. 

- Công tác đấu thầu thuốc tập trung tại Sở Y tế đảm bảo đúng tiến độ về 

thời gian và đúng quy định. Về cơ bản đến thời điểm hiện tại, hầu hết các đơn vị 

đảm bảo đầy đủ số lượng thuốc phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh và 

không để xẩy ra tình trạng thiếu thuốc ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh 

cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. 

 - Tình hình quản lý sử dụng các nguồn thuốc viện trợ, thuốc thuộc các 

chương trình y tế - dân số theo hướng dẫn trực tiếp của các Vụ, Viện. 

3. Về quản lý chất lượng thuốc 

Hướng dẫn, chỉ đạo và hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, thực 

phẩm và thiết bị y tế triển khai Đề án Nâng cao năng lực Phòng thí nghiệm theo 

TCVN ISO/IEC 17025 và GLP giai đoạn 2022-2024 đã được Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND. Đến nay, Trung tâm Kiểm soát 

dược phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế đã thẩm định và được cấp giấy chứng 

nhận đạt ISO/IEC 17025: 2017; hiện nay đang triển khai GLP. 

Tổ chức giám sát chặt chẽ chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường. 

Thực hiện đầy đủ các thông báo đình chỉ lưu hành thuốc, rút số đăng ký, thuốc 

kém mất phẩm chất của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, theo dõi và giám sát việc 

thực hiện các thông báo này, tổ chức thống kê kết quả thu hồi các thuốc kém 

mất phẩm chất… trong năm 2024 không phát hiện thuốc bị thu hồi, thuốc giả, 

thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu hành trên địa bàn tỉnh. 

Tổng số mẫu kiểm nghiệm:  767/760 mẫu  đạt 100,9 % kế hoạch năm. 
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Mẫu lấy kiểm tra               :  761/740 mẫu  đạt 102,8 % kế hoạch năm. 

Mẫu gởi kiểm tra               :  06/20     mẫu  đạt 30.0 % kế hoạch năm. 

Nhận xét:  Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế là 

cơ quan kiểm tra và khẳng định chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn toàn tỉnh. 

Với 767 mẫu thuốc đã kiểm nghiệm trong năm, đều được thực hiện tại Trung 

tâm, đây là một sự phấn đấu nổ lực của đơn vị. Trong năm 2025 Trung tâm 

Kiểm soát dược phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế tiếp tục xây dựng kế hoạch 

thực hiện nâng cao năng lực phòng thí nghiệm đạt chuẩn GLP; Tư vấn, đào tạo, 

xây dựng Hệ thống chất lượng phòng kiểm nghiệm theo nguyên tắc thực hành 

tốt phòng thí nghiệm - GLP/WHO và đào tạo các kỹ thuật kiểm nghiệm do Viện 

Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh tư vấn, đào tạo, nhằm nâng cao 

năng lực quản lý nhà nước về đảm bảo chất lượng thuốc, thực phẩm lưu hành 

trong địa phương, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng nhân dân khi sử dụng 

các sản phẩm thuốc, thực phẩm đạt chất lượng. 

3.1. Tình hình chất lượng của doanh nghiệp đóng trên địa bàn 

Các Công ty kinh doanh thuốc đóng trên địa bàn Ninh Thuận đều mua, 

bán thuốc có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng, thực hiện tốt các thông 

báo, báo cáo kết quả thu hồi thuốc.   

3.2. Tình hình triển khai áp dụng các nguyên tắc Thực hành tốt   

Công tác chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các nguyên tắc, tiêu 

chuẩn về thực hành tốt (GPs); đặt biệt là Thực hành tốt bán lẻ thuốc GPP: Sở Y 

tế đã chỉ đạo tích cực các đơn vị thực hiện, các nhà thuốc bệnh viện cũng như 

các cơ sở kinh doanh thuốc khác có tích cực thực hiện GPP, đến nay quầy thuốc, 

nhà thuốc đạt chuẩn GPP, tỷ lệ 100%, và 08 cơ sở đạt GDP,  tỷ lệ 100%. 

4. Về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý 

4.1. Tình hình sử dụng thuốc tại các cơ sở điều trị công lập 

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/BCĐ ngày 10/10/2024 của Ban Chỉ đạo 

cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” về việc kiểm tra, 

khảo sát việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” năm 2024; Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 10/01/2024 của Ban Chỉ đạo 

Cuộc vận động tỉnh về triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” năm 2024; Công văn số 375-CV/BCĐ ngày 29/11/2024 của 

Ban chỉ đạo về việc báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024; 

 Sở Y tế xây dựng Kế hoạch số 295/KH-SYT ngày 22/01/2024 chỉ đạo 

và hướng dẫn các đơn vị khám chữa bệnh trong Ngành, các doanh nghiệp sản 

xuất - kinh doanh thực phẩm triển khai thực hiện Kế hoạch số 17-KH/BCĐ 

ngày 10/10/2024 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” đạt kết quả như sau: 
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+ Về giá trị tiền sử dụng thuốc sản xuất trong nước so với tổng giá trị tiền 

thuốc mua bình quân chung toàn tỉnh đạt 73,17% so với kỳ báo cáo trước 

71.68%, tỷ lệ tăng 1,5%, trong đó: Giá trị tiền thuốc sản xuất trong nước được 

sử dụng tính đến thời điểm báo cáo của các Bệnh viện tuyến tỉnh đạt từ 31,86% 

đến 97,73%, bình quân chung Bệnh viện tuyến tỉnh đạt 61,33%, tăng 1,16% so 

với kỳ báo cáo trước (60,17%); Giá trị tiền thuốc sản xuất trong nước được sử 

dụng tính đến thời điểm báo cáo của các Bệnh viện tuyến huyện đạt từ 66,79% 

đến 96,35%, bình quân chung Bệnh viện tuyến huyện đạt 83,33%, tăng 1,79% 

so với kỳ báo cáo trước (81,54%).  

+ Về tỷ lệ % số lượng mặt hàng thuốc sản xuất trong nước: Bình quân 

chung toàn ngành đạt 81,62%, so với kỳ báo cáo trước giảm 1,42%, trong đó 

bình quân chung Bệnh viện tuyến tỉnh đạt 74,80%, giảm 1,23% so với kỳ báo 

cáo trước (76,03%); Bình quân chung Bệnh viện tuyến huyện đạt 87,46%, giảm 

1,58% so với kỳ báo cáo trước (89,04%).  

Với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm: 

100% cơ sở kinh doanh thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn GDP đúng lộ 

trình; 100% cơ sở bán lẻ thuốc đạt GPP. Tổng số cơ sở hành nghề đạt 482 GPP, 

08 GDP. 

4.2. Tình hình hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị 

Các đơn vị khám chữa bệnh đều có thành lập Hội đồng thuốc và Điều trị, 

hàng tháng, hàng quý tổ chức sinh hoạt đều đặn và có biên bản lưu lại. Nội dung 

hoạt động thường xuyên: Thảo luận xây dựng danh mục thuốc, thông tin thuốc 

mới, bình bệnh án, hướng dẫn, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, 

hợp lý đến các khoa phòng, công tác xây dựng danh mục thuốc chủ yếu ở các 

đơn vị phù hợp với mô hình và phân tuyến kỹ thuật.    

4.3. Tình hình hoạt động thông tin thuốc và theo dõi ADR 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát sửa đổi bổ sung quy trình giám sát 

phát hiện ADR theo hướng dẫn tại Quyết định số 29/2022/QĐ-BYT của Bộ Y 

tế, hướng dẫn triển khai các phương pháp giám sát tích cực, chủ động nhằm tăng 

cường phát hiện các trường hợp ADR, trong năm đã phát hiện 100 ca. 

4.4. Các hoạt động bồi dưỡng kiến thức dược lâm sàng, thông tin 

thuốc cho cán bộ y tế 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 

02/11/2020 của Chính phủ. Hướng dẫn các quy định về đào tạo liên tục dược sỹ 

dược lâm sàng và người phụ trách công tác dược lâm sàng. Ban hành Kế hoạch 



 

 
9 

phát triển công tác dược lâm sàng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, 

nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động dược bệnh viện. 

4.5. Các hoạt động truyền thông giáo dục sử dụng thuốc an toàn, hợp 

lý cho cộng đồng 

Tăng cường công tác chỉ đạo về sử dụng thuốc an toàn hợp lý: thông qua 

Phiếu phân tích sử dụng thuốc hàng ngày và xây dựng danh mục tương tác 

thuốc, quy trình quản lý sử dụng danh mục tương tác thuốc. 

5. Công tác đào tạo 

Các đơn vị đã tự đầu tư kinh phí đào tạo học DSĐH và sau đại học tại 

các Trường trong cả nước bằng nguồn kinh phí tự chủ. 

III. CÁC TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Các tồn tại:  

Nhân lực Dược lâm sàng đã dược đào tạo bố trí công tác tại các cơ sở 

khám chữa bệnh nhưng đăng ký cấp chứng chỉ dược lâm sàng theo qui định Luật 

dược. 

Hầu hết các đơn vị thiếu phòng Dược lâm sàng chỉ thực hiện lồng ghép 

vào Khoa dược. 

2. Nguyên nhân:  

Dược sỹ lâm sàng thiếu tính pháp lý ràng buộc để đảm bảo quyền lợi tại 

các cơ sở khám chữa bệnh 

Việc bố trí ngân sách tỉnh rất hạn hẹp; đa số các cơ sở y tế hoạt động tự 

chủ nhóm 3, 4 nên vẫn còn khó khăn về kinh phí. 

B. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC DƯỢC NĂM 2025 

1. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn phổ biến các văn bản pháp luật lĩnh vực 

Dược, cụ thể Luật dược và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật dược;  

 

2.  Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở chủ động mua sắm thuốc đảm bảo hoạt động 

khám chữa bệnh. 

3. Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực Phòng thí 

nghiệm theo GLP/WHO của Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, thực phẩm và 

thiết bị y tế; 

5. Chỉ đạo các đơn vị dược nhà nước và tư nhân tiếp tục thực hiện duy trì 
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các chuẩn GPs; thực hiện ứng dụng CNTT và chuyển đổi số theo qui định. 

5. Tiếp tục thực hiện công tác thanh, kiểm tra chuyên đề về việc cung ứng 

thuốc tại các đơn vị trực thuộc; tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành 

GSP tại các cơ sở khám chữa bệnh và điểm tiêm chủng. 

C. KIẾN NGHỊ  

- Bộ Y tế quan tâm xây dựng các phần mềm thống kê chuyên ngành dược; 

phần mềm hệ thống kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trong toàn hệ 

thống làm cơ sở kết nối dữ liệu trung ương và địa phương. 

- Đối với phần mềm quản lý kết nối các cơ sở cung ứng thuốc: xây dựng 

cơ sở dữ liệu dùng chung để thuận lợi cho các cơ sở bán lẻ giảm tải việc nhập số 

liệu, nên sớm triển khai liên thông kết nối từ cơ sở sản xuất, cơ sở bán buôn 

trước, vì các cơ sở này hệ thống máy vi tính, danh mục thuốc ổn định chuẩn xác. 

(Nếu liên thông cơ sở bán lẻ trước thì ít thuận lợi hơn vì dữ liệu đầu ra của cơ sở 

sản xuất chính là đầu vào của nhà phân phối và đầu ra của nhà phân phối là đầu 

vào của cơ sở bán lẻ, sẽ giảm tải rất nhiều việc nhập số liệu vào phần mềm đối 

với các cơ sở bán lẻ). Sớm khôi phục; nâng cấp hệ thống Cơ sở dữ liệu dược 

quốc gia để Sở Y tế tiến hành cấp tài khoản cho các cơ sở kinh doanh dược trên 

địa bàn tỉnh theo quy định. 

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác dược và mỹ phẩm năm 2024 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2025 

Sở Y tế kính báo cáo Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược./. 

Nơi nhận:                     
- Cục Quản lý Dược-BYT;                   

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHNVTC.                                                                       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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